
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ CHÂU ĐỐC

Số nợ tính đển 30/09/2026

A B C 1 2 3 D

1 CB0047B HỘ KINH DOANH TƯ TỚI Số 171 Đường Hoàng Đạo Cật, Khóm Vĩnh Tây 2, Phường Vĩnh Tế, Tỉnh An Giang 3 14.434.890           

2 Q60059B Giám đốc Công Ty TNHH MTV HÙNG PHÁT MEKONG AGRILAND Số 41, Đường số 4, Trung tâm hành chính Vĩnh Mỹ, Phường Châu Đốc, An Giang 1 4.524.542             

3 TB0220B Công TY TNHH A Phúc Hà Gia 476-478, Ấp Vĩnh Khánh 1,Phường Vĩnh Tế, An Giang 1 4.584.808             

4 TB0227B Công Ty TNHH MTV Quảng Cáo Thanh Trí 188 Hoàng Đạo Cật, Tổ, Khóm Vĩnh Tây 2, Phường Vĩnh Tế, Tỉnh An Giang 4 18.945.877           

5 TB0300B Công Ty TNHH MTV Billards & Hostel Hero Tổ 18, Trần Nguyên Hãn, Khóm Châu Quới 3, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang 2 9.327.977             

6 TB0324B Công Ty TNHH MTV HÙNG PHÁT MEKONG AGRILAND Số 41, Đường số 4, Trung tâm hành chính Vĩnh Mỹ, Phường Châu Đốc, An Giang 1 4.907.863             

7 Q60072B Giám đốc Công Ty TNHH MTV XUÂN MAI AN GIANG Số 192 Hoàng Diệu, Phường Châu Đốc, An Giang 1 4.617.391             

8 TB0289B Công Ty TNHH TM DV XNK THỊNH VƯỢNG Số 264, Nguyễn Tri Phương, Phường Châu Đốc, An Giang 2 12.176.099           

9 TB0129B Công ty TNHH Khiêm Nhường Tổ 19, Khóm Châu  Long 6, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang 3 25.070.785           

10 TB0301B Công Ty TNHH NAM KHOA LONG
Lô E12 Đường Bờ Tây, KDC Siêu Thị Châu Thới 1, 

Khóm Châu Thới 3, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang
1 7.193.543             

11 Q60074B Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế Lạc Việt Đường số 2, khóm Vĩnh Đông, phường vĩnh tế , An Giang 1 17.051.387           

12 Q60081B Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phước Thành 29 Châu Đốc 176 Trưng Nữ Vương, Tổ 11, Khóm Châu Thới 2, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang 1 17.605.306           

13 TB0190B Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Chí Nguyễn Số 01, Đường 30/4, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang 2 75.272.437           

14 TB0016B Công ty TNHH Trương Hải Lê Lợi, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang 2 105.082.451         

15 TB0162B Công Ty TNHH MTV Đông Hoà Lợi Số 90 Trưng Nữ Vương, Phường Châu Đốc, An Giang 2 242.792.989         

16 Q60018B Công ty TNHH Phước Nguyên TB Số 28, Tổ 02, Khóm 1, Phường Chi Lăng, Tỉnh An Giang 1 4.360.612             

17 Q60019B Công ty TNHH Nông Nghiệp Vạn Phát Lộc Khóm Đông Hưng, Phường Thới Sơn, Tỉnh An Giang 1 4.370.709             

18 Q60048B Công ty TNHH Hoài Thương An Giang Tổ 01, ấp An Hòa, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang 1 100.207.840         

19 TB0343B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN GIA Đường Phú Hữu, Khóm Xuân Phú, Phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang 3 170.905.927         

20 TB0344B Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng TÂM AN DECOR Số 14, Đường Tú Tề, Khóm 2, Phường Chi Lăng , Tỉnh An Giang 2 15.655.375           

21 TG0007B CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AN KHANG ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang 4 19.562.067           

22 TG0008B CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THIÊN ANH Khóm Xuân Phú, Phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang 6 29.343.100           

23 TG0010B Công ty TNHH Hoài Thương An Giang Tổ 01, ấp An Hòa, Xã Núi Cấm, Tỉnh An Giang 1 57.957.524           

24 TG0051G Doanh nghiệp TN Kim Sang Khóm Phú Hiệp, Phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang 2 18.311.826           

25 TG0090G Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phước Hải Khóm Sơn Tây, Phường Thới Sơn, Tỉnh An Giang 1 8.454.500             

26 TG0103G Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phước Long Số 15, Khóm 2, Phường Chi Lăng, Tỉnh An Giang 4 41.958.000           

27 TG0119G CÔNG TY TNHH VINH THÁI PHÁT Tổ 02, Khóm Xuân Phú, Phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang 3 31.968.000           
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28 TG0134G Công Ty TNHH SX TM DV NGUYÊN DƯƠNG N-D Tổ 5, Khóm Xuân Hiệp, Phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang 2 12.911.649           

1.079.555.474      

Châu Đốc, ngày 09 tháng 10 năm 2026

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Kim Hiểu

Tổng cộng 28
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